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VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình số 199/ĐHM-TCCB ngày 15/6/2015 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	
Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vịcông tác

Chức danh nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chuyên môn
	LL 
chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	I
	Thành phần đương nhiên
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Văn Thanh
	1955
	
	Thanh Hóa
	TS Ngôn ngữ
	Cao cấp
	CN Anh văn
	Viện trưởng , Giảng viên chính
	

	2
	Nguyễn Mai Hương
	
	1970
	Thanh Hóa
	TS QLGD
	Cao cấp
	CN Anh văn
	Phó Viện trưởng, Giảng viên
	

	3
	Trương Tiến Tùng
	1962
	
	Nghệ An
	TS Kỹ thuật
	Sơ cấp
	Nga Văn D
	Phó Viện trưởng, Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Cao Chương
	1963
	
	Quảng Bình
	TS Kinh tế
	Sơ cấp
	Anh văn B
	 Phó Viện trưởng , Giảng viên
	

	5
	Nguyễn Xuân Sơn
	1958
	
	Hưng Yên
	ThS QLGD
CN GD Thể chất
	Cao cấp
	Anh văn C
	Chủ tịch Công đoàn , Giảng viên 
	

	6
	Đỗ Ngọc Anh
	1983
	
	Hà Nam
	Kỹ sư Tin
	Sơ cấp
	Anh văn C
	Bí thư Đoàn Thanh niên , Giảng viên 
	

	II
	Đại diện giảng viên, cán bộ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Nhung
	
	1973
	Thanh Hóa
	TS Luật
	Trung cấp
	Anh văn C
	Chủ nhiệm Khoa Luật, Giảng viên chính 
	

	8
	Trần Hữu Tráng
	1968
	
	Thanh Hóa
	PGS. TS Luật
	Cao cấp
	Anh văn C
	Trưởng phòng NCKH & HTQT, GV chính ngành Luật
	

	9
	Dương Thăng Long
	1976
	
	Hà Tĩnh
	TS Kỹ thuật
	Trung cấp
	Anh văn C
	Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Giảng viên 
	

	10
	Nguyễn Minh Phương
	
	1976
	Hà Nam
	ThS tiếng Trung Quốc
	Trung cấp
	Anh văn C
	Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa tiếng Trung Quốc, Giảng viên 
	

	11
	Nguyễn Chí Bính
	1975
	
	Hà Nội
	TS Kinh tế
	Sơ cấp
	Anh văn B
	Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế , Giảng viên ngành Kinh tế
	

	12
	Nguyễn Tiến Hùng
	1961
	
	Nam Định
	TS Kinh tế
	Cao cấp
	Anh văn C
	Chủ nhiệm Khoa Kinh tế , Giảng viên 
	

	13
	Lê Trường Sơn
	1960
	
	Quảng Bình
	ThS GD học
	Cao cấp
	Nga văn B
	Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng , Giảng viên chính Khoa học cơ bản
	

	14
	Bùi Thanh Sơn
	1974
	
	Hưng Yên
	ThS. QTKD
	Trung cấp
	CN Anh văn
	Phó Chủ nhiệm phụ trách  Khoa Tài chính Ngân hàng, Giảng viên
	

	III
	Đại diện cơ quan Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	
	
	
	
	
	
	Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học
	

	IV
	Thành phần bên ngoài
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Công Phong
	1960
	
	Quảng Trị
	GS. TS Vật lý Toán
	Cao cấp
	Tiếng Nga B
	Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam 
	

	17
	Phạm Minh Việt
	1950
	
	Hải Phòng
	PGS. TS Thông tin
	Sơ cấp
	Anh văn D
	PGS, Nguyên Viện trưởng  Viện ĐH Mở Hà Nội
	

	18
	Lê  Viết Khuyến
	1945
	
	Thanh Hóa
	TS Địa vật lý
	Trung cấp
	Nga C – Anh C
	Ủy viên Thường trực Ban CH Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN
	

	19
	Bùi Quang Thuật
	1962
	
	Hà Nội
	TS Hóa thực phẩm
	Cao cấp
	Tiếng Ba Lan D
	Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm – Bộ Công thương , NCV cao cấp 
	


Danh sách gồm 19 người./.
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Văn Thanh
